
Tai Script arranged by phonemes—Consonants and Symbols

source 

SIL, Tai 

Heritage 

font

Workshop, 

2005 Everson

Các Mẫu Tư 

Thái… Lo Văn Mươi

Nhìm & 

Donaldson 1970 Minot 1940

Các Mẫu Tư 

Thái… Lo Văn Mươi Lo Văn Mươi Ferlus 1988 Ferlus 2003 Ferlus 2003

Finot 1917 

citing Pontalis

Finot 1917 

citing Diguet

Finot 1917 

citing Silvestre 

Các Mẫu Tư 

Thái… Lo Văn Mươi Ferlus 1988 Lafont 1962 Lafont 1962

HHKL in 

Ferlus 2003 Ferlus 2003 Ferlus 2003 Finot 1917

Các Mẫu Tư 

Thái… Lo Văn Mươi

Các Mẫu Tư 

Thái… Lo Văn Mươi Ferlus 1988 Lafont Lafont

Untitled 

manuscript Aam and Aanu

Các Mẫu Tư 

Thái… Lo Văn Mươi

VN Prog. of 

Thai Studies

Journal Sip Hoc 

Chau Thai

Song Petburi 

font Whitehouse

region or 
language 

Thuan 

Chau in 

Sơn La 

Prov.

Unified 

Alphabet

Mường Lay 

(Mường Cha )

Mường Lay 

(Mường Cha )
Tai Don Tai Don

Mường So 

(Phong Th ổ)

Mường So 

(Phong Th ổ)
Lống Li ến Tai Don 4

southern Tai 

Don (Sơn La ; 

Quỳnh Nhai )

northern Tai 

Don (Mường 

Tè; Phong Th ổ)

Lai Chàu
Nghia-lộ; 

Van-bu
Hưng-hoá Mường La Cau Chau

Tai Dam 

(Thuan 

Chau) 5

Tai Dam of 

Houaphan (E. 

Laos)

Tai Dam of 

Namtha (W. 

Laos)

Tai Dam , 

Hưng -hoá
Phù Yên Mốc Châu Nghĩa Lộ Mường Tấc Mường Tấc Mường Sang Mường Sang Tai Daeng

Tai Daeng of 

NE Houaphan, 

Laos

Tai Daeng of 

SE Houaphan, 

Laos

Tai Daeng of 

Laos

Tai Daeng of 

Laos

Thống nhất 

(unified 

alphabet ) 1961

Revised 

Alphabet

unified 

alphabet
unknown Petchaburi 

(Thai Song)

Huay Yaang, 
Kanchanaburi 

(Thai Song)

Est. Date 
of data 1985 2005 1961 1961 1966 1970 1940 1961 1966 1966 before 1917 before 1917 before 1917 1961 1966 1962 1962 1850 1997 1997 1917 1961 1966 1961 1966 1962 1962 1974 1961 1966 1999 1996 1975

IPA& 
tone1 Name

k 1 k see note 6

d

k 4 K 8

k_n

kw

kh 1 2 -

kh 4 T

x 1 x cnf kh1 cnf kh1 cnf kh1

x 4  cnf kh4 cnf kh4 cnf kh4

ŋ 1  |

ŋ 4   '

tɕ 1  ?
0

tɕ 4  =

tɕh 1 cnf s1 cnf s1 cnf s1

tɕh 4 cnf s4 cnf s4 cnf s4

s 1 s l

s 4  :

ɲ 1  I

ɲ 4  P

d 1 d described as 
/l/

see note 6

f

d 4 
described as 

/l/ E

t 1 t 9

t 4  m

th 1  5

th 4  T

n 1 n O

n 4 N o

b 1 b [

The yellow columns indicate sources with published texts or fonts which were used to make 
up the proposed character set.
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Est. Date 
of data 1985 2005 1961 1961 1966 1970 1940 1961 1966 1966 before 1917 before 1917 before 1917 1961 1966 1962 1962 1850 1997 1997 1917 1961 1966 1961 1966 1962 1962 1974 1961 1966 1999 1996 1975

b 4 B {

p 1 3  x

p 4 P X

ph1 ?

ph4 ?

f 1 f
?

/

f 4  a

ຟຢ

m 1 m =n1 <

m 4 M =n4 ,

j 1 
See ɲ 1

Y

j 4 J ? p

ຫຢ
l 1  }

l 4 L ]

v 1 v L

v 4 V ;

v 4 
alternate

h 1 h s

h 4 H V

ʔ 1  v

ʔ 4  B

kon 4 
_

nɨŋ 5 
_

@

repeat 

sign
sam  S

fiə 

kin

mo mang

po pɨən

unknown  1

unknown 4
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alphabet
unknown Petchaburi 
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r1*

r4*

g1*

g4*
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